5

LĨNH VỰC KARAOKE

I. MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN

- Luật Thương mại.
- Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Luật Quản lý thuế.
- Luật Đầu tư.
- Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021);
- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN THỰC HIỆN

1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

3. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ (Thiết bị, nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định, phương án, biên bản kiểm tra...) do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng cấp kiểm tra, phê duyệt.

4. Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).
5. Tuân thủ quy định về kinh doanh rượu; về phòng, chống tác hại của thuốc lá (Giấy phép bán lẻ rượu; Thuốc lá) - Đối với cơ sở kinh doanh có bán rượu, thuốc lá tại cơ sở.
6. Tuân thủ quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm) - Đối với cơ sở có bán đồ ăn, uống tại cơ sở.
7. Hợp đồng Lao động nhân viên (nếu có).
8. Đăng ký Thuế, đăng ký sử dụng Hóa đơn (nếu có), kê khai và nộp Thuế theo qui định; Thông báo cho cơ quan quản lý về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.
III. ĐIỀU KIỆN, TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Điều 4, Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ)
- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.
- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).
2. Trách nhiệm khi kinh doanh dịch vụ karaoke (Điều 6, Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ)
- Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành.
- Chấp hành pháp luật lao động với người lào động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.
- Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.
- Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
* Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 6 như trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có trách nhiệm (Điều 7, Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ):

- Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
- Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

IV. MỘT SỐ LỖI VI PHẠM THƯỜNG GẶP

1. Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Điểm e, khoản 1, Điều 41 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
2. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy
Điều 27 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ: 

2.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn;

c) Trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy cách.

2.2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

b) Không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những người trong phạm vi quản lý của mình;

d) Ban hành các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ nội dung hoặc không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở.

2.3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí, niêm yết nội quy về phòng cháy và chữa cháy.

2.4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có hoặc có quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy nhưng trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.
3. Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế: Điều 10 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
3.1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

3.2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký thuế; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

3.3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thuế; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3.4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký thuế; thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

b) Không thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

4. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Điểm a, khoản 3, Điều 11, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối vi phạm: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
5. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh
Điểm a, khoản 3, Điều 6, Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm: Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

6. Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Khoản 1, Điều 18, Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
7. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke
7.1. Khoản 1 và 2 Điều 15, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021:
- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp.
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp trang phục hoặc không cung cấp biển tên cho người lao động.

7.2. Điểm b, khoản 5 Điều 15, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi: Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.
7.3. Điểm đ, khoản 6 Điều 15, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi: Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc thay đổi chủ sở hữu.
7.4. Điểm a, b, c khoản 7 Điều 15, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định;
-
Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;
- Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh.
8. Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: Điểm b, khoản 1 Điều 16 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi: Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm đ và điểm e khoản 4 Điều 8; điểm b khoản 5 và điểm e khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 31 Nghị định này.
Trên đây là một số lỗi vi phạm thường gặp trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng. Đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Karaoke chủ động nghiên cứu thêm các quy định liên quan khác trong quá trình hoạt động kinh doanh.
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